
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Phụ kiện kèm theo : 

CW002GZ01: Không kèm pin, sạc Không kèm pin, sạc Không kèm pin, sạcCW001GZ01: CW003GZ01:

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạcPhụ kiện
Bộ chuyển đổi AC

Dây đeo vai (A-71093)(CW001G / CW003G), bộ chuyển đổi AC (WL00000058)(CW001G/CW003G)/(WL00000313)(CW002G), phích cắm dạng tẩu thuốc (WL00000002)(CW001G/CW002G/CW003G)

Mã số: WL00000058 (CW001G/CW003G)
Mã số: WL00000313 (CW002G)

Phụ kiện kèm theo

°F0 °F 140 °F~[ ]-18°C°C 60°C ~

 Làm mát, giữ ấm

CW002G / CW001G / CW003G
Máy Làm Mát Và Ấm Dùng Pin

Máy Làm Mát Và Ấm Dùng Pin

CW002GZ01

CW002GZ01 / CW001GZ01 / CW003GZ01

Dung tích
Hệ thống làm mát
Khả năng làm mát

Hệ thống giữ ấm
Khả năng giữ ấm

Thời gian sử dụng (giờ)
Dây dẫn điện
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

7 L 
Loại máy nén
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C 
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Bộ cấp nhiệt
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C 
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
với pin BLBL4040, -18 / 5 / 60℃: 5.5 / 13.5 / 5.5
Bộ chuyển đổi AC/ phích cắm dạng tẩu thuốc: 2 / 2.5 m 
456 x 245 x 308 mm 
7.9 - 9.4 kg

CW001GZ01
20 L 
Loại máy nén
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C 
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Bộ cấp nhiệt
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C 
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
với pin BLBL4040 X2, -18 / 5 / 60℃: 8 / 22.5 / 7
Bộ chuyển đổi AC/ phích cắm dạng tẩu thuốc: 2 / 2.5 m
663 x 341 x 372 mm 
13.8 - 17.3 kg

CW003GZ01
50 L
Loại máy nén
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C 
(0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Bộ cấp nhiệt
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C 
(85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F)
với pin BLBL4040 X2, -18 / 5 / 60℃: 8 / 19.5 / 4.5
Bộ chuyển đổi AC/ phích cắm dạng tẩu thuốc: 2 / 2.5 m 
867 x 465 x 476 mm 
25.6 - 29.0 kg 

CW003G

Khả năng 7 L

CW002G
Khả năng 50 L

CW001G

Khả năng 20 L

Lô 36 - 38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
0258 220 0039
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Thoải mái / Phong cách sống

KT001G

DKT360

DCM501
Máy Pha Cà Phê Dùng PinẤm Đun Nước Dùng Pin

40V max

40V max

Radio kết hợp đèn lồng dùng pin
MR010G

40V max

Quạt Dùng Điện Và Pin
CF001G

DCF301

40V max

Đèn LED Dùng Pin
ML001G

DML815
40V max

Đèn LED Dùng Pin
ML002G

40V max

Đèn Công Trường Dùng Pin
ML006G 

DML816X DML812
40V max

ML007G

DMR055
18V

18V 18V

Radio Sử Dụng Pin
MR002G

18V

12V max

40V max

18V

18V
DML807

18V

18V

40V max

Quạt Dùng Điện Và Pin
CF002G

DCF203
18V

12V max

18V x2



Cổng pin LXT

Cổng pin XGT

Cổng pin LXT/

/ Cổng pin XGT

Cổng pin LXT/

/ Cổng pin XGT

°F[15°F]

LạnhLạnh-10°C°C

°F[0°F]

LạnhLạnh-18°C°C

°F[40°F]

LạnhLạnh5°C°C
°F[85°F]

ẤmẤm30°C°C

Làm lạnh túi đá  Làm mát đồ uống  Làm nóng ống keo

Khả năng chống nước 
được xếp hạng IPX4

* Cũng có thể được cấp nguồn bằng sự kết hợp của một pin XGT và một pin LXT. (Chỉ CW002G / CW001G)

Cổng đầu ra 
USB

Dụng cụ mở 
nắp chai

Khay bên trong
Nắp trên với chức 
năng giảm chấn Vòi xả nước

Tay cầm kéo có thể 
được khóa ở 90 °

Đèn cảnh báo

Có thể lưu trữ sáu chai nhựa 500mL theo 
chiều dọc (chiều cao lên đến 220mm).

Có thể chứa tối đa 
bốn chai nhựa 2L 
hoặc hai mươi chai 
nhựa 500mL.

Khoảng 15 chai PET x 
2L có thể được lưu 
trữ theo chiều dọc.

456 mm245 mm

308 mm

663 mm

372 mm

341 mm

867 mm

476 
mm

465 mm

Tay cầm ở cả 2 
bên

Dây đeo vai

Cho phép tận dụng 
tối đa không gian 
bên trong trên cùng 
của hộp để lưu trữ 
các vật dụng nhỏ.

Đóng nhẹ nhàng để 
giảm thiểu khả năng 
bị thương ngay cả 
khi bạn thả tay ra.

Khi làm sạch hộp lưu 
trữ, hãy mở nắp để 
thoát nước khỏi hộp.

Để vận chuyển dễ 
dàng hơn trên bánh 
xe.

Nhỏ gọn nhưng 
có độ cứng cao 
do thiết kế nhôm 
có thể gập vào.

Tay cầm

Tay cầm hình chữ U

Bằng cách gắn thêm dây 
đeo vai, có thể đeo trên vai 
của bạn.

Bánh xe 
ø130mm 
lớn

Tay cầm ở cả 2 
bên

Các tính năng và tiện ích tương tự như của CW001G / CW003G

Bánh xe 
ø100mm 
lớn

(13.2gal)
50L

-18°C [0°F]
khoảng

8 h
khoảng

19.5 h

5°C [40°F]
khoảng

4.5 h

60°C [140°F]

Khối lượng công việc khi sạc đầy pin
với hai pin BL4040

(1.8gal)
7L

(5.3gal)
20L

-18°C [0°F]
khoảng

8 h
khoảng

22.5 h

5°C [40°F]
khoảng

7 h

60°C [140°F]

Khối lượng công việc khi sạc đầy pin
với hai pin BL4040

-18°C [0°F]
khoảng

5.5 h
khoảng

13.5 h

5°C [40°F]
khoảng

5.5 h

60°C [140°F]

Khối lượng công việc khi sạc đầy pin
với  pin BL4040

CW003G

CW001G

CW002G

Tương thích với 4 nguồn

1. 40Vmax XGT battery 2. 18V LXT battery
(hai song song hoặc một *) (hai song song hoặc một *)

3. AC (Thông qua bộ chuyển 
đổi AC)

4. 12V/24V DC (phích cắm 
dạng tẩu thuốc)

Những ống keo được làm ấm phải dảm bảo chưa mở, hoặc những ống keo này phải được cất giữ ở nhiệt 
độ phù hợp được qui định bởi nhà sản xuất ống keo*.

* Không bảo quản các ống keo đã mở cùng với thực phẩm vì chúng tạo ra khí gas.

°F0 °F 140 °F~[ ]
-18°C°C 60°C ~

Cài đặt nhiệt độ bên trong chi 
tiết hơn 

Bảo quản mát

-18°C~10°C [0°F~50°F] 30°C~60°C [85°F~140°F]

7 nhiệt độ cài đặt  
bên trong

7 nhiệt độ cài đặt  
bên trong

Giữ ấm

Dung tích lớn 50L, có thể cho nhiều người sử dụng, 
giúp giữ được nhiều đồ lạnh hoặc nóng.

Kích thước tiện lợi cho một đến vài người.

Thiết kế nhỏ gọn


